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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số:          /KL-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày        tháng 12 năm 2023   


KẾT LUẬN

Về việc kiểm tra tổ chức và hoạt động của 

Văn phòng công chứng Hoàng Đức Năm

Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-STP ngày 09/10/2023 của Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 29/9/2023 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Từ ngày 17/10/2023 đến ngày 18/10/2023, Đoàn Kiểm đã tiến hành kiểm tra tại Văn phòng công chứng Hoàng Đức Năm.
Qua báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra và các ý kiến giải trình của Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp kết luận việc kiểm tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Tổ chức, nhân sự 

- Văn phòng công chứng Hoàng Đức Năm (sau đây được gọi tắt là Văn phòng) được thành lập theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho phép thành lập văn phòng công chứng (tên gọi khi thành lập là VPCC Hoàng Đức Năm). Hiện nay, Văn phòng hoạt động theo Giấy phép đăng ký hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ ngày 28/01/2019 và đã thực hiện thông báo đầy đủ các nội dung thay đổi theo quy định. 

- Tại thời điểm kiểm tra, Văn phòng có 08 người bao gồm: 01 công chứng viên là ông Hoàng Đức Năm công chứng viên hợp danh, đồng thời là Trưởng Văn phòng) và 07 chuyên viên nghiệp vụ, nhân viên khác. Văn phòng khuyết 01 công chứng viên hợp danh, thời hạn bổ sung công chứng viên hợp danh là ngày 04/11/2023).
- Văn phòng có trụ sở đặt tại 118 Đường 2/4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 
- Văn phòng đã trang bị đầy đủ các thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức nhân sự và nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phục vụ người yêu cầu công chứng, chứng thực.
2. Kết quả hoạt động

* Năm 2022: Tổng số công chứng, chứng thực đã thực hiện: 8.058 việc, gồm:
- Thế chấp: 2.786 việc; Chuyển nhượng, tặng cho: 3.783 việc; Di chúc, thừa kế: 158 việc; Mua bán xe: 171 việc; Ủy quyền và các loại văn bản khác: 1.160 việc; Chứng thực chữ ký, điểm chỉ: 2.869 việc; Chứng thực bản sao từ bản chính: 10.447 việc.
- Tổng số phí công chứng, chứng thực thu được: 5.288.926.878đ (Năm tỷ hai trăm tám mươi tám triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn tám trăm bảy mươi tám đồng).
- Nộp thuế: 529.892.688đ (Năm trăm hai mươi chín triệu tám trăm chín mươi hai triệu sáu trăm tám mươi tám đồng).
* Từ ngày 01/01/2023 đến 31/6/2023: Tổng số công chứng, chứng thực đã thực hiện: 8.058 việc, gồm:
Thế chấp: 1.286 việc; Chuyển nhượng, tặng cho: 963 việc; Di chúc, thừa kế: 94 việc; Mua bán xe: 95 việc; Ủy quyền và các loại văn bản khác: 529 việc; Chứng thực chữ ký, điểm chỉ: 1.286 việc; Chứng thực bản sao từ bản chính: 4.866 việc.

- Tổng số phí công chứng, chứng thực thu được:  2.116.229.395 đồng (Hai tỷ một trăm mười sáu triệu hai trăm hai mươi chín nghìn ba trăm chín lăm đồng).
- Tổng số tiền nộp các loại thuế: 211.622.940 đồng (Hai trăm mười một triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn chín trăm bốn mươi đồng).
II. Nội dung, kết quả kiểm tra
1. Việc thực hiện các quy định về đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; điều kiện trụ sở Văn phòng công chứng

Trong thời kỳ kiểm tra, Văn phòng chấp hành các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. Việc đăng ký hành nghề, xóa đăng ký hành nghề cho công chứng viên được Văn phòng công chứng thực hiện đảm bảo theo quy định tại Luật Công chứng, Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Trụ sở Văn phòng công chứng đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Văn phòng khang trang, nơi tiếp người yêu cầu công chứng, làm việc cho công chứng viên, người lao động đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động của Văn phòng. Bố trí kho lưu trữ hồ sơ rộng, thoáng.

Biển hiệu Văn phòng đảm bảo theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP.
2. Việc thực hiện nghĩa vụ của Văn phòng theo quy định tại Điều 33 Luật Công chứng năm 2014

2.1 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động:

Văn phòng thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và lập sổ theo dõi người lao động theo quy định.
2.2. Về thực hiện chế độ làm việc; việc niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng:

- Văn phòng thực hiện tiếp người yêu cầu công chứng và giải quyết yêu cầu công chứng theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo phục vụ tốt, kịp thời cho người yêu cầu công chứng, chứng thực.
- Văn phòng đã thực hiện đầy đủ việc niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng: Lịch làm việc; thủ tục công chứng (trình tự thủ tục yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch, chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao từ bản chính...); nội quy tiếp người yêu cầu công chứng; phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác; các quy định pháp luật khác theo quy định.

2.3. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên
Năm 2022: Văn phòng ký Hợp đồng với Công ty bảo hiểm Mic để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các công chứng viên: Hợp đồng số 854/22/HD-TN.7.1/05-KDBH01 ngày 18/08/2022, với mức bảo hiểm 2.000.000.00đ, thời hạn từ ngày 18/08/2022 đến ngày 18/08/2023.
Năm 2023: Văn phòng ký Hợp đồng với Công ty bảo hiểm Mic để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các công chứng viên: Hợp đồng số 997/23/HD-TN.7.1/035-KDBH01 ngày 14/08/2023, với mức bảo hiểm 2.000.000.000đ, thời hạn từ ngày 18/08/2023 đến ngày 18/08/2024.
2.4. Việc tiếp nhận người tập sự hành nghề công chứng:

Văn phòng tiếp nhận 01 người tập sự hành nghề công chứng, phân công  công chứng viên hướng dẫn và quản lý người tập sự. Người tập sự được Sở Tư pháp ghi tên vào danh sách người tập sự hành nghề công chứng và danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo quy định.
2.5. Việc đăng ký mẫu chữ ký, mẫu con dấu tại Văn phòng:
Văn phòng đã nhận đăng ký và lưu trữ hồ sơ kèm mẫu chữ ký, con dấu của các tổ chức tín dụng để người có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thực hiện việc ký, đóng dấu sẵn vào hợp đồng, giao dịch để đối chiếu chữ ký, con dấu mẫu trước khi thực hiện việc công chứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Công chứng.
2.6. Về cộng tác viên phiên dịch
Trong thời kỳ kiểm tra, Văn phòng không có cộng tác viên dịch thuật.
2.7. Việc tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng

- Năm 2022: Công chứng viên Hoàng Đức Năm và Lê Xuân Phỉ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm do Hội công chứng viên tỉnh Khánh Hòa tổ chức. 

- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/6/2023: Công chứng viên Hoàng Đức Năm đã tham gia bồi dưỡng nghiệp do Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng tổ chức.  
2.8. Việc thực hiện thu phí công chứng, chứng thực; thù lao công chứng và chi phí khác; sổ sách tài chính; báo cáo theo quy định:

- Đoàn Kiểm tra nghiên cứu ngẫu nhiên một số hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch năm 2022 (số 7935, 6732) và năm 2023 (số 1502, 1517, 2839, 1540, 1135, 822, 1541); Hồ sơ chứng thực trong văn bản, giấy tờ năm 2022 (số hồ sơ số 2298, 2290, 2286, 2289, 2280, 2284, 2277, 2281, 2278, 2275) và năm 2023 (số 1087, 1099, 900, 929, 500, 232, 283, 399, 74, 01) và đối chiếu các chứng từ thu phí công chứng; phí chứng thực Đoàn nhận thấy:

Về cơ bản, Văn phòng thực hiện thu phí công chứng, chứng thực theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Việc thu thù lao công chứng được thực hiện theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Văn phòng thực hiện việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng điện tử trong ngày theo quy định. 

- Văn phòng lập, sử dụng Sổ sách tài chính, kế toán và lưu trữ đầy đủ.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê số liệu, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của văn phòng theo quy định. 

2.9. Về cơ sở dữ liệu công chứng:
Văn phòng đã kết nối và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng dùng chung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quy chế khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu công chứng ban hành kèm theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng và đưa vào hồ sơ lưu trữ.
2.10. Việc quản lý công chứng viên trong việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Trưởng Văn phòng chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành chung về tổ chức, hoạt động, đảm bảo cho hoạt động công chứng diễn ra đúng trình tự quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của người yêu cầu công chứng. Công chứng viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng. Công chứng viên của Văn phòng cơ bản tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng theo Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp.

2.11. Việc lập các loại sổ công chứng, chứng thực; lưu trữ hồ sơ:
- Văn phòng lập, quản lý và sử dụng các loại sổ: Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, sổ chứng thực sao y từ bản chính, sổ chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ, sổ theo dõi sử dụng lao động đúng theo mẫu quy định tại quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; Thông tư số 01/2021/TT-BTP; Thông tư số 01/2020/TT-BTP. Chữ viết trong sổ sạch đẹp, rõ ràng.

- Việc lưu trữ hồ sơ: Văn phòng bố trí kho lưu trữ hồ sơ rộng, thoáng, có trang bị máy hút ẩm và các trang thiết bị khác, lưu hồ sơ khoa học, đảm bảo yêu cầu, điều kiện về lưu trữ.
3. Việc thực hiện quy định về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, chứng thực
Qua kiểm tra nghiên cứu ngẫu nhiên một số hồ sơ công chứng, chứng thực năm 2022, 2023 gồm:
- Hợp đồng chuyển nhượng năm 2022 (số 251, 384, 383, 382, 381, 4690, 7465, 887, 7937, 2281, 6084) và năm 2023 (số 2840, 362, 229, 224, 222, 221). 
- Hợp đồng thế chấp năm 2022 (số 4912, 4913, 4915, 4916, 4692, 1272, 1275, 1269, 889, 7935, 7939, 5618) và năm 2023 (số 2835, 2836, 2839, 1540, 1135). 
Hợp đồng tặng cho năm 2022 (số 4693, 7462, 7464, 7940, 7938) và năm năm 2023 (số 1110, 211, 235, 234, 226, 1133). 
- Văn bản khai nhận di sản, Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, Văn bản từ chối nhận di sản năm 2022 (số 7483, 1475, 1735, 2886, 1787, 6587, 7123) và năm 2023 (số 1093, 1330, 781, 272, 2397, 2298, 1264, 1343).
- Công chứng di chúc năm 2022 (số 3573, 3245, 7051, 3244) và năm 2023 (số 1805, 1804, 659).
- Hợp đồng ủy quyền năm 2022 (số 4689, 4696, 3641, 2283) và năm 2023 (số 1502, 1517, 2827, 2831, 1538, 361).

- Hủy bỏ hợp đồng năm 2022 (số 885) và năm 2023 (số 4589, 4584, 4262, 2124). 
- Hợp đồng mua bán xe năm 2022 (số 1274, 886, 2282) và năm 2023 (số 1132, 1726, 2112, 1718).

- Hợp đồng thuê, thanh lý hợp đồng thuê năm 2022 (số 4889, 4914).

- Hợp đồng đặt cọc năm 2022 (số 380, 6732, 6776) và năm 2023 (số 2649, 303, 822, 1541, 1544).

- Văn bản chia tài sản chung năm 2022 (số 7463, 6082).
- Việc chứng thực chữ ký trong văn bản, giấy tờ năm 2022 (số 2298, 2290, 2286, 2289, 2280, 2284, 2277, 2281, 2278, 2275) và năm 2023 (số 01, 74, 232, 283, 399, 500, 900, 929, 1087, 1099).

Về cơ bản Văn phòng đã thực hiện trình tự, thủ tục công chứng theo quy định, áp dụng công nghệ thông tin, các phần mềm nghiệp vụ, kế toán trong hoạt động, phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; Thông tư số 01/2020/TT-BTP.

Tuy nhiên, công chứng viên khi thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch còn một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Hồ sơ chuyển nhượng số 4690 năm 2022: Nội dung của hợp đồng thiếu thông tin tại phần ghi chú của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Hồ sơ chứng thực chữ ký: Lời chứng chưa đảm bảo theo Mẫu lời chứng quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (dư cụm từ “hôm nay”; “trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định”.

- Hồ sơ thế chấp số 4912, 5618 năm 2022: Lời chứng thiếu một số thông tin của bên nhận thế chấp: “mã số doanh nghiệp, số giấy tờ tùy thân của người đại diện ngân hàng” là chưa đảm theo hướng dẫn cách ghi lời chứng tại Thông tư số 01/2021/TT-BTP.
III. Kết luận
1. Mặt làm được

Qua công tác kiểm tra, về cơ bản Văn phòng đã thực hiện tốt những quy định về hoạt động, từng bước hoạt động ổn định và đạt được những kết quả nhất định góp phần thực hiện nhiệm vụ công chứng cũng như đóng góp vào ngân sách của địa phương. Cơ sở vật chất được trang bị, đảm bảo phục vụ cho công tác chuyên môn, thực hiện ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, mua bảo hiểm nghề nghiệp cho công chứng viên; đội ngũ công chứng viên, chuyên viên, người lao động cơ bản đáp ứng được yêu cầu. 

2. Tồn tại, hạn chế

- Hồ sơ chứng thực chữ ký: Lời chứng chưa đảm bảo Mẫu lời chứng theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ- CP: dư cụm từ “hôm nay” ; “trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định”.

- Hồ sơ thế chấp số 4912, 5618 năm 2022: Lời chứng thiếu thông tin của bên nhận thế chấp: “mã số doanh nghiệp, số giấy tờ tùy thân của người đại diện ngân hàng” là chưa đảm theo hướng dẫn cách ghi lời chứng tại Thông tư số 01/2021/TT-BTP.
- Hồ sơ chuyển nhượng số 4690 năm 2022: Nội dung của hợp đồng thiếu thông tin tại phần ghi chú của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Ngoài ra, đa số hồ sơ có chữ ký và lăn tay điểm chỉ của các bên tham gia giao dịch. Đề nghị công chứng viên thực hiện việc lăn tay, điểm chỉ phải tuân thủ quy định tại khoản 2 và 3 Điều 48 Luật Công chứng. 

IV. Kiến nghị

1. Đối với Văn phòng công chứng Hoàn Đức Năm

Để đưa hoạt động của Văn phòng đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Hoàng Đức Năm tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, đồng thời tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế như đã nêu tại phần III Kết luận này. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Văn phòng công chứng Hoàng Đức Năm có văn bản gửi Sở Tư pháp để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2. Đối với Thanh tra Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kết luận của Sở Tư pháp về việc kiểm tra tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Hoàng Đức Năm năm 2023, Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Hoàng Đức Năm nghiêm túc thực hiện./.
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